
 

CAE Use of English Part 4 - Test 4:​
Passive and Reported Speech 
 
 

Instructions: 

For questions 1-6, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, 

using the word given. Do not change the word given. You must use between three and six words, 

including the word given. 

 

Questions: 

1.​ They said that the forest fire was caused by a cigarette end. (HAVE) 

2.​ "I'm sorry I forgot your birthday," said Alex to Mary. (APOLOGISED) 

3.​ People think the company is planning a new takeover. (THOUGHT) 

4.​ I was too tired to go to the party. (THAT) 

5.​ The teacher made us stay after school. (WERE) 

6.​ It’s possible that he missed the train. (MIGHT) 

 

 



 
Bảng đáp án và giải thích chi tiết: 

Câu Đáp án Giải thích 

1 The forest fire is said to have been caused 

by a cigarette end. 

Cấu trúc bị động khách quan ở dạng hoàn 

thành để chỉ sự việc đã xảy ra. 

2 Alex apologised to Mary for forgetting her 

birthday. 

Động từ apologise đi với cấu trúc 

apologise to someone for doing 

something. 

3 The company is thought to be planning a 

new takeover. 

Cấu trúc bị động khách quan kết hợp với 

thì tiếp diễn to be doing. 

4 I was so tired that I couldn't go to the 

party. 

Cấu trúc so + adj + that để chỉ kết quả của 

một tính chất. 

5 We were made to stay after school by the 

teacher. 

Dạng bị động của động từ make: be made 

to do something. 

6 He might have missed the train. Sử dụng might have + V3 để chỉ một khả 

năng có thể đã xảy ra trong quá khứ. 

 

Dịch nghĩa: 

1.​ They said that the forest fire was caused by a cigarette end. → Vụ cháy rừng được cho là đã bị 

gây ra bởi một đầu thuốc lá. 

2.​ "I'm sorry I forgot your birthday," said Alex to Mary. → Alex đã xin lỗi Mary vì đã quên sinh nhật 

của cô ấy. 

3.​ People think the company is planning a new takeover. → Công ty được cho là đang lên kế hoạch 

cho một vụ thâu tóm mới. 

4.​ I was too tired to go to the party. → Tôi mệt đến mức mà tôi đã không thể đi dự tiệc. 

5.​ The teacher made us stay after school. → Chúng tôi đã bị giáo viên bắt phải ở lại sau giờ học. 

6.​ It’s possible that he missed the train. → Anh ấy có thể đã lỡ chuyến tàu. 
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